
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và 

công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 243/TTr-SNV ngày 

29/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 52.500.000 đồng (Năm mươi hai 

triệu, năm trăm nghìn đồng) cho các tập thể, cá nhân thuộc Nhà hát ca múa kịch 

Lam Sơn (có danh sách kèm theo), đã đạt thành tích tại Liên hoan Kịch nói toàn 

quốc và Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc, năm 2021 (Đợt 1). 

2. Thưởng 23.000.000 đồng (Hai ba triệu đồng) cho các cá nhân thuộc 

Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn (có danh sách kèm theo), đã đạt giải tại Liên hoan 

Kịch nói toàn quốc và Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc, năm 2021 (Đợt 1). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tập thể, cá nhân có 

tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Đầu Thanh Tùng 



 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /       /2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

I. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 52.500.000 đồng (Năm mươi 

hai triệu, năm trăm nghìn đồng) cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại “Liên 

hoan Kịch nói toàn quốc và Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc, năm  2021 

(Đợt 1)”  

1. Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 

Stt Tập thể/cá nhân Vở/ Vai diễn Thành tích 
Mức thưởng 

ĐVT: đồng 

1.  Nhà hát Ca múa kịch Lam 

Sơn 

Vở diễn “Vầng 

sáng” 

Huy 

chương 

Đồng 

2.500.000 

2.  

Nghệ sỹ Ưu tú Vương 

Huỳnh (Vũ Trọng 

Huỳnh), Nhà hát Ca múa 

Kịch Lam Sơn 

Vai diễn “Ông Đức, 

Phó Chánh Thanh tra 

Bộ”, Vở diễn “Vầng 

sáng” 

Huy 

chương 

Vàng 

12.000.000 

3.  

Nghệ sỹ Ngọc Nguyên 

(Nguyễn Ngọc Nguyên), 

Nhà hát Ca múa Kịch Lam 

Sơn 

Vai diễn ông Phong, 

Giám đốc Công ty 

Việt Phú, Vở diễn 

“Vầng sáng” 

Huy 

chương Bạc 
7.000.000 

4.  
Nghệ sỹ Trọng Nghĩa (Hà 

Trọng Nghĩa), Nhà hát Ca 

múa Kịch Lam Sơn 

Vai diễn Dũng,  con 

ông Phong, Vở diễn 

“Vầng sáng” 

Huy 

chương Bạc 
7.000.000 

5.  

Nghệ sỹ Nguyễn Kiều 

Chinh (Nguyễn Thị 

Chinh), Nhà hát Ca múa 

Kịch Lam Sơn 

Vai diễn bà Chi, Vợ 

ông Phong, Vở diễn 

“Vầng sáng” 

Huy 

chương 

Đồng 

5.000.000 

 Cộng: 33.500.000 

2. Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm  2021 

Stt Tập thể/cá nhân Vở/ Vai diễn Thành tích 
Mức thưởng 

ĐVT: đồng 

1. 

Nghệ sỹ Ưu tú Huy Phước 

(Lê Văn Phước) và tốp hát 

múa 

Tiết mục hát múa 

“Hò sông Mã” 

Huy 

chương Bạc 
7.000.000 

2. 

Ca sĩ Thiên Thanh (Vi Thị 

Thiên Thanh), Nhà hát Ca 

múa Kịch Lam Sơn 

Tiết mục đơn ca nữ 

“Người đàn bà cưỡi 

voi trắng” 

Huy 

chương 

Đồng 

5.000.000 

3. 

Nghệ sĩ Quỳnh Trang 

(Bùi Thị Trang), Nhà hát 

Ca múa Kịch Lam Sơn 

Tiết mục đơn ca 

“Thương kiếp con 

tằm” 

Huy 

chương Bạc 
7.000.000 

 Cộng: 19.000.000 
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II. Thưởng 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng) cho các cá nhân 

đạt giải tại “Liên hoan Kịch nói toàn quốc và Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn 

quốc, năm 2021 (Đợt 1)” 

 1. Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 

Stt Tập thể/cá nhân Vở/ Vai diễn Thành tích 
Mức thưởng 
ĐVT: đồng 

1.  
Ông Lê Lương Quân 

(Lương Quân), Nhà hát 

Ca múa kịch Lam Sơn 

Thiết kế âm thanh Vở 

diễn “Vầng sáng” 

Huy 

chương 

Đồng 

2.500.000 

2.  
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng 

Tiến (Trọng Tiến), Nhà 

hát Ca múa kịch Lam Sơn 

Biên tập âm nhạc Vở 

diễn “Vầng sáng” 

Huy 

chương 

Đồng 

2.500.000 

3.  
Ông Phạm Mạnh Hà 

(Mạnh Hà), Nhà hát Ca 

múa kịch Lam Sơn 

Thiết kế ánh sáng Vở 

diễn “Vầng sáng” 

Huy 

chương 

Đồng 

2.500.000 

 Cộng: 7.500.000 

2. Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm  2021 

Stt Tập thể/cá nhân Vở/ Vai diễn Thành tích 
Mức thưởng 

ĐVT: đồng 

1. 
Bà Hoàng Thị Lan, Nhà 

hát Ca múa kịch Lam Sơn 

Biên đạo tiết mục 

“Người đàn bà cưỡi 

voi trắng” 

Huy 

chương 

Đồng 

2.500.000 

Biên đạo tiết mục 

“Thương kiếp con 

tằm” 

Huy 

chương Bạc 
3.500.000 

2. 

Ông Nguyễn Việt Trung, 

Nhà hát Ca múa kịch Lam 

Sơn 

Biên đạo tiết mục 

múa “Yếm thắm 

xuống đồng” 

Huy 

chương Bạc 
3.500.000 

Biên đạo tiết mục hát 

múa “Dấu xưa” 

Huy 

chương 

Đồng 

2.500.000 

3. 

Ông Đắc Hải (Phạm Đắc 

Hải), Nhà hát Ca múa kịch 

Lam Sơn 

Biên đạo tiết mục hát 

múa “Hò sông Mã” 

Huy 

chương Bạc 
3.500.000 

 Cộng: 15.500.000 
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